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STT Họ Tên
Giới 

tính
Ngày sinh Chỗ ở hiện nay Ghi chú

1 Nguyễn Minh Đức Nam 26/11/2017 341 341 A Nguyễn Đình Chiểu, P5, Quận 3

2 Ngô Thanh Hải Nam 25/04/2017 16/87/57 Nguyễn Thiện Thuật, P2, Q3

3 Nguyễn Ngọc Khả Hân Nữ 24/10/2017 491/8/3 Nguyễn Đình Chiểu, P2, Q3

4 Trần Gia Huy Nam 16/11/2017 396/6 TK27 Phường Cần Kho Q1

5 Trần Phước Ngọc Khuê Nữ 13/12/2017 491/14/10B Nguyễn Đình Chiểu, P2, Q3

6 Triệu Hoàng Lâm Nam 20/07/2017 496 A Nguyễn Thị Minh Khai p2 q3

7 Nguyễn Tùng Lâm Nam 23/11/2017 A 317 CC Trần Quang Diệu p13 q3

8 Võ Hoàng Minh Nam 08/08/2017 563/54 Nguyễn Đình Chiểu, P2, Q3

9 Tô Diệp Thảo My Nữ 29/05/2017 số 2 Bàn Cờ, P3, Q3

10 Ngô Khánh Nghi Nữ 17/01/2017 242/7/4 Nguyễn Thiện Thuật, P3, Q3

11 Nguyễn Thiện Nhân Nam 02/04/2017 80/6 Cao Thắng P4 Q3

12 Nhan Hoàng Yến Nhi Nữ 22/10/2017 549/13 Nguyễn Thiệt Thuật, P2, Q 3
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12 Nhan Hoàng Yến Nhi Nữ 22/10/2017 549/13 Nguyễn Thiệt Thuật, P2, Q 3

13 Đinh Huỳnh Như Nữ 01/01/2017 392/20/46 Cao Thắng P12 Q10

14 Lê Nguyễn Thanh Quý Nữ 17/10/2017 585/19 Nguyễn Thiệt Thuật, P2, Q 3

15 Hồ Nguyễn Khánh Quỳnh Nữ 03/11/2017 611/6 Điện Biên Phủ, P1 Q3

16 Lê Ngọc Thanh Sơn Nam 09/02/2017 16/72/20 Nguyễn Thiệt Thuật, p2, quận 3

17 Trần Cẩm Tú Nữ 11/09/2017 664/49 Nguyễn Đình Chiểu, P3, Quận 3

18 Dương Thái Tuấn Nam 03/10/2017 16/94/2 Nguyễn Thiện Thuật, P2, Q3

19 Lê Minh Tuấn Nam 25/08/2017 71 Lý Thái Tổ, P1, Q10

20 Nguyễn Phúc Thành Nam 20/01/2017 595/80 Nguyễn Đình Chiểu, P2,Q3

21 Nguyễn Ngọc Anh Thư Nữ 10/02/2017 528/25 Điện Biên Phủ

22 Nguyễn Quỳnh Thư Nữ 25/09/2017 589 Nguyễn Đình Chiểu, P2, Q3

23 Đào Quang Vinh Nam 01/01/2017 175/39 Nguyễn Thiệt Thuật, p2, quận 3

24 Trần Vương Nam 29/12/2017 491/14/4 Nguyễn Đình Chiểu, P2, Quận 3
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